
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

-215,330,310

8/1/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/08/2016 ( 100p ) 200,000                -215,130,310

8/1/2016 Chi phí ngày 01/08/2016 549,000              -215,679,310

8/1/2016 Tiền thuê nhà T8/2016 5,000,000           -220,679,310

8/3/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/08/2016 ( 100p ) 200,000                -220,479,310

8/3/2016 Chi phí ngày 03/08/2016 1,420,000           -221,899,310

8/5/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/08/2016 ( 90p ) 180,000                -221,719,310

8/5/2016 Chi phí ngày 05/08/2016 499,000              -222,218,310

8/8/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/08/2016 ( 120p ) 240,000                -221,978,310

8/8/2016 Chi phí ngày 08/08/2016 549,000              -222,527,310

8/10/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/08/2016 ( 120p ) 240,000                -222,287,310

8/10/2016 Chi phí ngày 10/08/2016 510,000              -222,797,310

8/12/2016 Bác sĩ Ngọc Trâm đường Trần hưng Đạo ủng hộ KTX 500,000                -222,297,310

8/12/2016 Em Bảo hẻm 3T2 ủng hộ KTX: 400.000đ 400,000                -221,897,310

8/12/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/08/2016 ( 100p ) 200,000                -221,697,310

8/12/2016 Chi phí ngày 12/08/2016 559,000              -222,256,310

8/15/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/08/2016 ( 120p ) 240,000                -222,016,310

8/15/2016 Chi phí ngày 15/08/2016 1,441,000           -223,457,310

8/17/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày17/08/2016 ( 100p ) 200,000                -223,257,310

8/17/2016 Chi phí ngày 17/08/2016 670,000              -223,927,310

8/18/2016 Chị Trang (Tân Bình) ủng hộ KTX 200,000                -223,727,310

8/18/2016 Quỹ cơm Saigon hổ trợ chi phí hoạt động 300,000,000        76,272,690

8/19/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/08/2016 ( 110p ) 220,000                76,492,690

8/19/2016 Chị Michele_du CMTX T8 1,000,000            77,492,690

8/19/2016 Chi phí ngày 19/08/2016 1,306,000           76,186,690

8/22/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/08/2016 ( 100p ) 200,000                76,386,690

8/22/2016 Chi phí ngày 22/08/2016 699,000              75,687,690

8/24/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/08/2016 ( 130p ) 260,000                75,947,690

8/24/2016 Chi phí ngày 24/08/2016 540,000              75,407,690

8/26/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/08/2016 ( 115p ) 230,000                75,637,690

8/26/2016 Chi phí ngày 26/08/2016 569,000              75,068,690

8/27/2016 MTQ giấu tên ủng hộ KTX 500,000                75,568,690

8/27/2016 Anh Trường ( Bình Thạnh) ủng hộ KTX 600,000                76,168,690

8/28/2016 Anh Quách Như Tài ủng hộ KTX 2,000,000            78,168,690

8/29/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/08/2016 ( 130p ) 260,000                78,428,690

8/29/2016 Chi phí ngày 28/08/2016 589,000              77,839,690

8/31/2016 Tiền bán phiếu cơm ngày 31/08/2016 ( 110p ) 220,000                78,059,690
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Tồn tháng 07/2016



Ngày Thu Chi Tồn

8/31/2016 Chi phí ngày 31/08/2016 2,350,000           75,709,690

8/31/2016 Chi lương tháng 8/2016 7,940,000           67,769,690

308,290,000 25,190,000 67,769,690

Thu Chi Tồn

-215,330,310

1,000,000 -214,330,310

304,200,000 89,869,690

3,090,000 92,959,690

25,190,000 67,769,690

Tồn quỹ cuối tháng 08/2016 308,290,000 25,190,000 67,769,690

Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

8/1/2016 Tiền thuê nhà tháng 8/2016 5,000,000            

5,000,000

8/1/2016 Thịt 7                         67,000             469,000               

8/1/2016 Chuối 40,000                  

8/1/2016 Bí đao 10                      4,000                40,000                  

549,000

8/3/2016 Thịt gà 12                      35,000             420,000               

8/3/2016 Dưa leo 15                      4,000                60,000                  

8/3/2016 Sả 10,000                  

8/3/2016 Ớt 10,000                  

8/3/2016 Chuối 20,000                  

8/3/2016 Ga 1                         900,000               

1,420,000

8/5/2016 Thịt 7                         67,000             469,000               

8/5/2016 Chuối 30,000                  

499,000

8/8/2016 Thịt 7 67,000 469,000

8/8/2016 Chuối 30,000

8/8/2016 Đậu đũa 8 50,000

549,000

8/10/2016 Thịt gà 12 35,000             420,000

Chi Tiết

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm (1,545 phần)

Tổng chi phí trong tháng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

Tồn quỹ cuối tháng 08/2015

Chi tiết

Tồn tháng 07/2016

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

8/10/2016 Chuối 30,000

8/10/2016 Bắp cải 15 4,000                60,000

510,000

8/12/2016 Thịt 7 67,000             469,000               

8/12/2016 Chuối 30,000                  

8/12/2016 Cải ngọt 15 60,000                  

559,000

8/15/2016 Thịt 7 67,000             469,000               

8/15/2016 Chuối 30,000                  

8/15/2016 Cải ngọt 15 60,000                  

8/15/2016 Gas 1 882,000               

1,441,000

8/17/2016 Thịt gà 15 35,000             525,000               

8/17/2016 Rau muống 15 50,000                  

8/17/2016 Bí đao 5 4,000                20,000                  

8/17/2016 Chuối 50,000                  

8/17/2016 Sả + ớt 15,000                  

8/17/2016 Hành 1                         10,000             10,000                  

670,000

8/19/2016 Thịt 7 67,000             469,000               

8/19/2016 Chuối 30,000                  

8/19/2016 Dưa leo 15 4,000                60,000                  

8/19/2016 Tiền điện tháng 8/2016 495,000               

8/19/2016 Tiền nước tháng 8/2016 222,000               

8/19/2016 Nước suối 5 bình 5 6,000                30,000                  

1,306,000

8/22/2016 Thịt 7 67,000             469,000               

8/22/2016 Chuối 30,000                  

8/22/2016 Bắp cải 15 4,000                60,000                  

8/22/2016 Giấy ăn 1 95,000                  

8/22/2016 Tiêu 0.2 225,000           45,000                  

699,000

8/24/2016 Thịt gà 12 35,000             420,000               

8/24/2016 Cải thìa 15 80,000                  

8/24/2016 Gừng 10,000                  

8/24/2016 Chuối 30,000                  

540,000

8/26/2016 Thịt 7 67,000             469,000               

8/26/2016 Su su 15 4,000                60,000                  

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Chi tiết Số lượng Đơn giá Thành tiền

8/26/2016 Chuối 40,000                  

569,000

8/29/2016 Thịt 7 67,000             469,000               

8/29/2016 Chuối 50,000                  

8/29/2016 Bí đỏ 5 6,000                30,000                  

8/29/2016 Cải ngọt 10 4,000                40,000                  

589,000

8/31/2016 Thịt gà 13 35,000             455,000               

8/31/2016 Chuối 30,000                  

8/31/2016 Cải thìa 15 4,000                60,000                  

8/31/2016 Thay ống nước 305,000               

8/31/2016 Sửa tủ đông 1,500,000            

2,350,000

8/31/2016 Chi lương tháng 8/2016 chị Kim Quyên 4,000,000            

8/31/2016 Chi lương tháng 8/2016 Xuân Phương 1,000,000            

8/31/2016 Chi lương tháng 8/2016 chị Bích Vân 1,500,000            

8/31/2016 Chi lương tháng 8/2016 Minh Khánh 14 60,000             840,000               

8/31/2016 Chi lương tháng 8/2016 Thanh Vũ 10 60,000             600,000               

7,940,000

25,190,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

TỔNG CỘNG


